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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả thực hiện xây dựng Phương án ứng phó thiên tai 
theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai;

Căn cứ Kế hoạch số 373-KH/TU ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2542/TTr-SNN ngày 31 tháng 5 năm 2024 về việc phê duyệt kết quả thực hiện xây dựng Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả thực hiện xây dựng Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm những nội dung sau:
1. Tên phương án: Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Chủ đầu tư: Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi tỉnh Đồng Nai - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh.
4. Đơn vị tư vấn thực hiện: Viện Thủy lợi và Môi trường.

5. Kết quả thực hiện

a) Điều tra, thu thập, phân tích thông tin, cơ sở dữ liệu:

- Thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên;

- Thu thập thông tin về kinh tế, xã hội;

- Thu thập thông tin về tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh;

- Thu thập các tài liệu phục vụ xây dựng phương án ứng phó thiên tai.

b) Phân tích, đánh giá rủi ro thiên tai và tổng hợp kết quả đánh giá, cụ thể như sau:

- Đánh giá thiên tai;

- Đánh giá năng lực ứng phó thiên tai;

- Đánh giá tính dễ bị tổn thương do thiên tai;

- Tổng hợp kết quả đánh giá.
c) Xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai, cụ thể như sau:

- Phương án ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới;

- Phương án ứng phó với mưa lớn;

- Phương án ứng phó với nắng nóng; 

- Phương án ứng phó với hạn hán;

- Phương án ứng phó với xâm nhập mặn;

- Phương án ứng phó với lũ, ngập lụt;

- Phương án ứng phó với sạt lở, sụt lún đất do mưa lớn hoặc dòng chảy;

- Phương án ứng phó với lốc, sét, mưa đá.
d) Xây dựng bản đồ phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai (bao gồm: 11 bản đồ cấp huyện, 31 bản đồ cấp tỉnh) và rà soát, cập nhật, bổ sung vào cơ sở dữ liệu bản đồ công trình phục vụ công tác phòng chống thiên tai (bao gồm bản đồ) đã được xây dựng trên hệ thống WebGIS hỗ trợ công tác ứng phó thiên tai tỉnh Đồng Nai.

6. Sản phẩm của phương án, gồm: Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt; các báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu và Báo cáo tổng hợp, phân tích và đánh giá rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh; Bản đồ phục vụ chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai (gồm: 11 tờ bản đồ cấp huyện, tỷ lệ 1:25.000 - Khổ A0 và 31 tờ bản đồ cấp tỉnh, tỷ lệ: 1:75.000 - Khổ 2A0); tích hợp bộ Cơ sở dữ liệu và bản đồ số lên hệ thống Webgis cơ sở dữ liệu bản đồ công trình phục vụ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai; Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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